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PHỤ LỤC VI
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ LANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2023/QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
BẢNG 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

	
	
	

	I
	Xã trung du
	 

	1
	Xã Quang Long
	 

	 
	Các vị trí đất mặt tiền đường Quốc lộ 4A (xóm Bó Chỉa).
	1,15

	 
	Các vị trí mặt tiền từ Canh Nhan đến dốc Keng Sàng.
	1,15

	 
	Các vị trí đất mặt tiền đường GTNT từ Pác Sình vào xóm Bó Chỉa
	1,15

	 
	Đoạn đường từ Keng Sàng đi Xa Lê - xóm Kỳ Lạc
	1,15

	2
	Xã Thị Hoa
	 

	 
	Đoạn đường từ Kéo Háng theo đường tỉnh lộ 207A đến cửa khẩu Hạ Lang
	1,15

	 
	Đoạn đường từ ngã ba UBND xã đến Kéo Rin (Co Mòi) (hết thửa đất số 43, tờ bản đồ 44)
	1,15

	 
	Các xóm ven đường Tỉnh lộ 207A (Tổng Nưa. Pò Măn. Phia Đán).
	1,15

	 
	Đoạn đường từ Kéo Rin (Co Mòi) (tiếp giáp thửa 43, tờ bản đồ 44) đến xóm Ngườm Già tiếp giáp xã Cô Ngân
	1,15

	3
	Xã Lý Quốc
	 

	 
	Đoạn đường từ trường tiểu học Lũng Pấu (cũ) đến cửa khẩu Lý Vạn
	1,15

	 
	Các vị trí đất mặt tiền xung quanh chợ Bằng Ca
	1,15

	 
	Đoạn đường từ ngã tư lên chợ Bằng Ca theo đường QL 4A đi Minh Long đến hết ranh giới xã Lý Quốc.
	1,15

	 
	Đoạn từ điểm rẽ lên Trạm xá theo đường TL 206 cũ qua Trụ sở UBND xã đến đường TL 207.
	1,15

	II
	Xã miền núi
	 

	1
	Xã Thống Nhất
	 

	 
	Các đoạn đường thuộc xã Việt Chu cũ
	 

	 
	Từ tổ công tác biên phòng Pác Ty đến cột mốc biên giới.
	1,15

	 
	Đoạn đường ven đường tỉnh lộ 207A (tiếp giáp thị trấn Thanh Nhật đến hết thửa đất của ông Nông Văn Chiến Nà Ngườm (thửa đất số 68, tờ bản đồ số 03))
	1,15

	 
	Gồm các xóm ven đường tỉnh lộ 207A (Nà Đắng - Tính, Nà Kéo, Bản Khau)
	1,15

	 
	Các đoạn đường thuộc xã Thái Đức cũ
	 

	 
	Đoạn đường các xóm ven Tỉnh lộ 207A
	1,15

	2
	Xã Đồng Loan
	 

	 
	Gồm các xóm ven đường QL4A (Bản Thuộc, Đồng Thuận, Đồng Tâm, Đồng Tiến)
	1,15

	 
	Đường QL4A - Đồng Tiến
	1,15

	 
	Đoạn đường từ ngã ba đường QL4A rẽ vào Động Dơi đến chân đường lên Động Dơi
	1,15

	 
	Đường vành đai biên giới đoạn xóm Đồng Biên
	1,15

	 
	Đường liên xã từ QL4A rẽ vào xóm Đồng Thuận (Bản Nha cũ) đi Thắng Lợi
	1,15

	3
	Xã An Lạc 
	 

	 
	Đoạn đường các xóm ven đường Tỉnh lộ 207
	1,15

	 
	Đường liên xã An Lạc - Đoài Dương (Trùng Khánh) từ cầu treo đến hết đất xã An Lạc
	1,15

	 
	Đường liên xã An Lạc - Kim Loan từ ngã ba Tha Hoài nhà ông Trịnh Văn Thanh (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 67) đến hết đất An Lạc
	1,15

	 
	Đường liên xã An Lạc - Vinh Quý từ ngã ba giáp đường TL207 đến hết đất An Lạc
	1,15

	4
	Xã Cô Ngân
	 

	 
	Đường tỉnh lộ 208.
	1,15

	 
	Đường Cô Ngân - Thị Hoa
	1,15

	
	Đoạn từ đường TL 208 (xóm Bản Nhôn) rẽ vào xóm Bản Nưa
	1,15

	5
	Xã Đức Quang
	 

	 
	Đoạn đường các xóm ven đường Quốc lộ 4A
	1,15

	 
	Đoạn từ đường Quốc lộ 4A rẽ theo đường vào UBND xã đến hết xóm Nà Sao
	1,15

	 
	Đường liên xã Đức Quang - Chí Viễn (Trùng Khánh)
	1,15

	6
	Xã Kim Loan
	 

	 
	Từ trụ sở UBND xã Kim Loan đến trường THCS Kim Loan.
	1,15

	7
	Xã Minh Long
	 

	 
	Đoạn đường các xóm ven trục đường Quốc lộ 4A
	1,15

	 
	Đường Lũng Đa (bờ sông biên giới)
	1,15

	 
	Đường giao thông liên xã Minh Long - Đồng Loan.
	1,15

	8
	Xã Thắng Lợi
	 

	 
	Đoạn đường các xóm ven trục đường Quốc lộ 4A
	1,15

	 
	Đường Hùng Cầu
	1,15

	 
	Đường từ xóm Hùng Cầu đi xóm Đồng Tiến (xã Đồng Loan) đến hết địa giới xã Thắng Lợi
	1,15

	9
	Xã Vinh Quý
	 

	 
	Bao gồm các xóm trên trục đường Hạ Lang - Cô Ngân.
	1,15

	 
	Đoạn đường từ trạm y tế Vinh Quý đi xã Thống Nhất đến hết ranh giới xã Vinh Quý.
	1,15

	 
	Đường liên xã Vinh Qúy - An Lạc đến hết đất Vinh Quý
	1,15


BẢNG 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

	
	
	

	 
	Thị trấn Thanh Nhật
	 

	1
	Đường phố loại II
	 

	 
	Đoạn đường từ ngã ba gốc cây gạo trước nhà Bà Hoàng Thị Phúc (thửa đất số 137, tờ bản đồ số 16-5) theo Quốc lộ 4A đến cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
	1,2

	 
	Đoạn rẽ lên Huyện ủy đến cổng Huyện ủy.
	 1,2

	 
	Toàn bộ các vị trí đất mặt tiền xung quanh chợ Hạ Lang.
	1,2

	 
	Đoạn đường trung tâm.
	1,2

	 
	Đường tránh thị trấn Thanh Nhật (đoạn từ ngã tư Đoỏng Đeng - trụ sở Hạt kiểm lâm cũ đến ngã 3 Nà Ến giáp Quốc lộ 4A).
	1,2

	2
	Đường phố loại III
	 

	 
	Đoạn tiếp giáp nhà ông Hoàng Thế Anh (thửa 59, tờ 29-5) theo đường đi Vinh Quý đến đường mòn rẽ đi Sa Tao (xã Thống Nhất)
	1,2

	 
	Đoạn từ cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đến hết ranh giới Thị trấn Thanh Nhật.
	1,2

	 
	Đoạn đường từ Cống chân núi Phia Khao đến hết ranh giới thị trấn.
	1,2

	 
	Các vị trí mặt tiền đoạn đường từ nhà ông Hoàng Văn Thắng (Đoỏng Đeng) đến hết biển báo thị trấn Thanh Nhật.
	1,2

	3
	Đường Phố Loại IV
	 

	 
	Đoạn đường Quốc lộ 4A rẽ đi Nà Ến qua Kéo Sy đến đường Quốc lộ 4A.
	1,2

	 
	Đoạn từ ngã ba rẽ đi Sa Tao (xã Thống Nhất) đến hết ranh giới thị trấn Thanh Nhật
	1,2

	 
	Đoạn đường từ ngã ba đường Quốc lộ 4A theo đường lên UBND huyện đến đường tránh thị trấn Thanh Nhật
	1,2

	4
	Đường phố loại V
	 

	 
	Từ đầu Ngườm Ngược đến cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
	1,2

	 
	Đoạn đường từ đường rẽ Kéo Sy đi theo đường vào xóm Sộc Quân đến hết đường ô tô đi lại được.
	1,2



